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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Mùa nước nổi (Trang 19, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

- Bác sĩ Sói (Trang 41, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Gấu trắng là chúa tò mò 

           Ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ưng trắng, cú trắng, 

thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khỏe nhất. Nó cao gần 3 

mét và nặng tới 800 ki-lô-gam. 

         Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. Có lần, một thủy thủ rời tàu đi dạo. Trên đường 

trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. 

Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. Thấy mũ, gấu dừng lại, 

đánh rơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong, nó lại đuổi. Anh thủy thủ vứt tiếp 

găng tay, khăn, áo choàng... Mỗi lần như vậy, gấu đều dừng lại, tò mò xem xét. 

Nhưng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm được anh. May mà anh đã kịp nhảy 

lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm cập. 

Câu 1. Gấu trắng sinh sống ở đâu? 

A. Trung Quốc 

B. Hàn Quốc 

C. Bắc Cực 

Câu 2.  Gấu trắng có hình dáng như thế nào? 



 
 

A. To khỏe, cao lớn 

B. Thấp bé, nhẹ cân 

C. Cỡ trung bình 

Câu 3. Trong bài, tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt? 

A. Rất dữ tợn 

B. Rất thân thiện 

C. Rất tò mò 

Câu 4. Câu chuyện về con gấu tò mò liên quan đến nhân vật (người) nào? 

A. Bác thợ săn 

B. Nhà du hành 

C. Anh thủy thủ 

Câu 5. Anh thủy thủ đang đi dạo thì chuyện gì đã xảy ra? 

A. Có con gấu trắng bị thương, chảy rất nhiều máu 

B. Có con gấu trắng xông tới, đuổi theo anh 

C. Có đàn gấu con bị lạc mẹ 

Câu 6. Anh thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? 

A. Ném đồ lại khiến con gấu tò mò và chạy thoát 

B. Kêu cứu và tìm người dân giúp đỡ mình 

C. Ném lại xâu cá vừa câu được ở hố băng 

Câu 7. Gấu trắng nặng bao nhiêu? 

A. Nặng tới 800 ki-lô-gam 

B. Nặng tới 700 ki-lô-gam 

C. Nặng tới 600 ki-lô-gam 



 
 

Câu 8. Viết một lời nhận xét về anh thủy thủ trong câu chuyện trên. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

Sư Tử xuất quân 

Sư Tử bàn chuyện xuất quân 

Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài 

Nhỏ to, khỏe yếu muôn loài 

Ai ai cũng được tùy tài lập công: 

Voi vận tải trên lưng quân bị 

Vào trận sao cho khỏe như voi. 

Công đồn, Gấu phải kịp thời, 

Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ. 

 



 
 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về gia đình em 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

Câu 5. B 

Câu 6. A 

Câu 7. A 

Câu 8.  



 
 

Anh thủy thủ trong câu chuyện rất thông minh và am hiểu về loài gấu trắng. 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Gia đình em có mấy người? Là những ai? 

- Các thành viên trong gia đình đang làm nghề hoặc công việc gì? 

- Các thành viên trong gia đình có vẻ bề ngoài như thế nào? 

- Mỗi tôi hay mỗi dịp cuối tuần gia đình em thường làm gì? 

- Tình cảm của em đối với gia đình mình như thế nào? 

- ……. 

 


